TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT   						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                  					    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – 
         HỢP TÁC QUỐC TẾ

DANH SÁCH TÌNH NGUYỆN VIÊN

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	LỚP
	ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	19/2/1997
	15CĐ-MTT1
	01864682025
	Q. Gò Vấp
	

	2
	Trần Thị Ngọc Ánh
	12/7/1997
	15CĐ-MTT1
	01685043040
	P.2, Q. 3
	

	3
	Võ Huỳnh Thị Trà My
	16/7/1997
	15CĐ-MTT1
	01864186546
	129K Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q. Tân Bình
	

	4
	Hồ Thị Thanh Tuyền
	8/3/1997
	15CĐ-MTT1
	01628415406
	124 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình
	

	5
	Trần Thị Bích Ngọc
	17/11/1997
	15CĐ-MTT1
	0982057381
	P.4, Q. Tân Bình
	

	6
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	19/8/1993
	15TCN-MTT
	01224804280
	162 Nguyễn Thị Định, P. An Phú, Q.2
	

	7
	Vương Minh Thư
	2/8/2000
	15TCN-MTT
	01207909750
	74/2A ấp Mỹ Hòa, xã Trung Mỹ Tây
	

	8
	Trần Thị Thanh Hằng
	8/2/2000
	15TCN-MTT
	0984392491
	23/6 KP4 tổ 54B, P. Tân Thới Nhất, Q.12
	

	9
	Chạc Thanh Phụng
	5/8/2000
	15TCN-MTT
	01684859969
	A19 cư xá CMT8, Q. Tân Bình
	

	10
	Trà Ny
	9/6/1997
	15TCN-MTT
	01699998516
	Châu Đức – BR VT
	

	11
	Trần Thị Dịu Trinh
	23/7/1997
	15CĐN-QTD
	01643123867
	Kí túc xá
	

	12
	Phạm Lê Ngọc Trâm
	9/10/1997
	MTT1
	01632696692
	Xã Bắc Ruộng- Tánh Linh-Bình Thuận
	

	Danh sách 2

	13
	Chung Huệ Kim
	14/3/1997
	15CĐN-QTD
	01884527712
	176/28 Công Chúa Ngọc Hân, P.12, Q.11
	

	14
	Bùi Thị Kim Nhung
	24/6/1997
	15TCN-MTT
	01644965290
	KBang – Gia Lai
	

	15
	Nguyễn Anh Thảo
	13/4/1997
	15CĐ-MTT2
	01286594068
	116 ấp 5 xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An
	

	16
	Trần Thị Thúy Vy
	6/6/1997
	15CĐ-MTT2
	01659066769
	ấp 2 xã Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An
	

	17
	Võ Thị Thúy Kiều
	
	14CĐ-M
	01646987124
	
	

	18
	Nguyễn Thị Lài
	
	14CĐ-M
	01649418183
	
	

	19
	Huỳnh Ngọc Lan Hương
	
	14CĐ-M
	0981409432
	
	

	20
	Võ Thị Hồng Nhiên
	
	14CĐ-M
	01202998202
	
	

	21
	Phạm Thị Thanh Hằng
	
	14CĐ-M
	01882257820
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	
	14CĐ-M
	01668080373
	
	

	23
	Lê Thị Bích Ngoan
	
	14CĐ-M
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